
 
 

CÔNG BỐ CHI TIẾT THU, CHI QUỸ 
Quý 2/2020 

 
Ngày Nội dung Thu (đồng) Chi (đồng) 

I. SỐ DƯ ĐẦU KỲ 26,790,762,886  

II. THU CHI HOẠT ĐỘNG QUỸ   

1. TỔNG THU TỪ SÁNG LẬP VIÊN -  

2. TỔNG THU TÀI TRỢ 3,212,866,894  

15/04/2020 Thu ủng hộ CSR - VP Đan Phượng ủng hộ Covid-19 400,000  

15/04/2020 Thu ủng hộ CSR - VP Sơn La ủng hộ Covid-19 600,000  

24/04/2020 Thu ủng hộ CSR qua trừ lương - nhân viên DLVN ủng hộ Covid-19 279,940,000  

29/04/2020 Thu ủng hộ CSR qua trừ lương - nhân viên DFVN ủng hộ Covid-19 4,200,000  

29/04/2020 DLVN tài trợ CSR phối hợp với Báo Tuổi Trẻ phòng chống Covid-19 1,002,599,800  

30/04/2020 Thu ủng hộ CSR qua trừ thu nhập kênh đại lý ủng hộ Covid-19 586,981,765  

30/04/2020 Thu ủng hộ CSR qua trừ thu nhập kênh phân phối mở rộng ủng hộ Covid-19 112,950,000  

05/05/2020 Thu ủng hộ CSR - Tổng đại lý Thanh Sơn ủng hộ Covid-19 200,000  

14/05/2020 Thu ủng hộ CSR - VP HCM ủng hộ Covid-19 300,000  

15/05/2020 Thu ủng hộ CSR - VP Hà Nội ủng hộ Covid-19 666,000  

31/05/2020 Thu ủng hộ CSR qua trừ thu nhập kênh đại lý ủng hộ Covid-19 20,495,234  

25/06/2020 Thu ủng hộ CSR - VP Hà Nội ủng hộ chương trình hiến máu tại Bắc Ninh 6,600,000  

25/06/2020 Thu ủng hộ CSR - GA Tân Bình ủng hộ chương trình Kết nối yêu thương 2020 1,500,000  

30/06/2020 
DLVN tài trợ CSR chương trình Hiến máu nhân đạo tại Bắc Ninh - Cần Thơ - 
TPHCM 2020 226,500,000  

30/06/2020 DLVN tài trợ CSR học bổng phối hợp với Sacombank 960,000,000  

30/06/2020 Thu ủng hộ CSR qua trừ thu nhập kênh đại lý ủng hộ Covid-19 8,934,095  

3. TỔNG CHI  4,139,433,406 

3.1 Hoạt động Xã Hội  50,000,000 

28/05/2020 Tài trợ chương trình phối hợp với Báo Sơn La hỗ trợ 50 Hộ dân bị thiên tai huyện 
Mộc Châu tỉnh Sơn La  50,000,000 

3.2 Hoạt động giáo d ục  249,077,500 

29/05/2020 Tài trợ giáo dục cho Trường THCS Nguyễn Việt Hùng - Tỉnh Vĩnh Long 
(CSR/2020/03) - (CSR/2019/21)  30,000,000 

24/06/2020 Chi phí in bao thư tài trợ học bổng chương trình 3 triệu khách hàng  3,877,500 

30/06/2020 
Tài trợ 8 máy lọc nước uống sạch cho 4 trường tại Dak Lak, Thái Bình, Quảng Nam, 
Bến Tre - Dự án nước sạch tại các điểm trường vùng khó khăn phối hợp với VNPost  215,200,000 

3.3 Hoạt động Y tế  3,840,355,906 

03/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Thái Nguyên 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

03/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Hạ Hòa 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ngày  Nội dung  Thu (đồng) Chi (đồng)  

07/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Quế Võ 
(CSR/2020/07)  9,000,000 

07/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Xuyên Mộc 
(CSR/2020/07)   8,992,500  

09/04/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Thái Bình 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

13/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Bà Rịa 2 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

23/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Ninh Hòa 
(CSR/2020/07)   8,998,000  

28/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Tân Phú 2 
(CSR/2020/07) 

  8,855,000  

28/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Bắc Cạn 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Gò Vấp 2 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Ba Đồn 
(CSR/2020/07) 

  9,000,000  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Thanh Hóa 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Giồng Riềng 
(CSR/2020/07)   8,987,000  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Ninh Bình 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Đăk Mil 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Kim Bôi 
(CSR/2020/07)   8,910,000  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Đồng Hới 
(CSR/2020/07)   8,940,000  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Gia Nghĩa 2 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Tam Nông 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Thủy Nguyên 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Tuy Hòa 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

29/04/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 TVTC Cá Nhân Đống Đa 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Vĩnh Long 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Tân Bình 5 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

29/04/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Phú Thọ 2 
(CSR/2020/07)   9,000,000  



 

 

 

 

 

 

 

Ngày  Nội dung  Thu (đồng) Chi (đồng)  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Phước Long 
(CSR/2020/07) 

  9,000,000  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Buôn Ma Thuột 1 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Nghĩa Lộ 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Kim Thành 
(CSR/2020/07) 

  9,000,000  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Điện Bàn 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Đầm Dơi 
(CSR/2020/07)   8,008,000  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Cần Thơ 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Gia Nghĩa 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Nam Định 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Đan Phượng 
(CSR/2020/07)   8,998,000  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Phan Rang 
(CSR/2020/07)   8,994,949  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Tam Dương 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Nha Trang 3 
(CSR/2020/07)   8,991,000  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Bắc Bình 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

29/04/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Thanh Hóa 1 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Thanh Xuân 2 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Tây Hồ 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

29/04/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Hà Giang 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

29/04/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Long Xuyên 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

04/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Hải Dương 
(CSR/2020/07)   8,930,000  

05/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 TVTC Cá Nhân Tân Bình 
(CSR/2020/07) 

  8,992,500  

05/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Tuyên Quang 2 
(CSR/2020/07)   8,989,200  

05/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Từ Sơn 
(CSR/2020/07)   9,000,000  



 

 

 

 

 

 

 

Ngày  Nội dung  Thu (đồng) Chi (đồng)  

05/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Thanh Sơn 
(CSR/2020/07) 

  9,000,000  

05/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Biên Hòa 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

05/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Cao Lãnh 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

05/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Văn Yên 
(CSR/2020/07) 

  9,000,000  

05/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Bình Sơn 
(CSR/2020/07)   8,910,000  

06/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Yên Bái 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

06/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Triệu Sơn 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

06/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Thủ Đức 2 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

06/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Tháp Mười 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

06/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Quận 11 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

06/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Phúc Yên 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

07/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Long Biên 
(CSR/2020/07)   8,550,000  

07/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Sơn La 
(CSR/2020/07)   8,991,975  

07/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Việt Trì 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

08/05/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Phan Thiết 2 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

08/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Sơn Động 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

11/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Lai Châu 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

13/05/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Lạng Sơn 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

13/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Cư M'Gar 
(CSR/2020/07)   8,992,500  

13/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Đăk R Lấp 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

13/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Đà Lạt 
(CSR/2020/07) 

  9,000,000  

13/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Buôn Ma Thuột 3 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

13/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Cẩm Xuyên 
(CSR/2020/07)   9,000,000  



 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày  Nội dung  Thu (đồng) Chi (đồng)  

13/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Chư Sê 2 
(CSR/2020/07) 

  9,000,000  

14/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Kiến Thụy 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

14/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Lục Ngạn 
(CSR/2020/07)   8,999,980  

14/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Cẩm Thủy 
(CSR/2020/07) 

  9,000,000  

15/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Rạch Giá 
(CSR/2020/07)   5,250,000  

18/05/2020 Tài trợ mua khẩu trang kháng khuẩn đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ chống dịch Covid-
19   550,000,000  

19/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Vĩnh Yên 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

19/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Hà Tĩnh 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

20/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Hải Phòng 2 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

22/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Quận 6B 
(CSR/2020/07)   8,998,400  

22/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Vạn Ninh 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

25/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Quận 5D 
(CSR/2020/07)   8,976,000  

25/05/2020 Tài trợ chương trình mổ mắt cho người nghèo 2020   400,000,000  

28/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP TTC - HCM 
(CSR/2020/07) 

  9,000,000  

28/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Tam Kỳ 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

28/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Rạch Giá 3 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

28/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Thanh Miện 
(CSR/2020/07) 

  9,000,000  

28/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Chơn Thành 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

28/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Tân Bình 4 
(CSR/2020/07)   8,970,500  

28/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Vinh (CSR/2020/07)   9,000,000  

28/05/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Tây Ninh 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

29/05/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Chính HCM 
(CSR/2020/07)   8,352,115  

04/06/2020 Cước vận chuyển khẩu trang kháng khuẩn tài trợ chương trình đồng hành cùng báo 
Tuổi Trẻ chống dịch Covid-19 (Hà Nội, Hà Tĩnh, Cần Thơ, Đà Nẵng)   9,233,392  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày  Nội dung  Thu (đồng) Chi (đồng)  

05/06/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 VP Giá Rai 
(CSR/2020/07) 

  9,000,000  

15/06/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Quỳnh Phụ 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

19/06/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Vĩnh Tường 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

23/06/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Đồng Xoài 
(CSR/2020/07) 

  9,000,000  

29/06/2020 Tài trợ chương trình đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ chống dịch Covid-19   2,000,000,000  

29/06/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Trảng Bom 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

29/06/2020 Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 TVTC Cá Nhân Phú 
Nhuận (CSR/2020/07)   9,000,000  

29/06/2020 
Tài trợ phát khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch Covid-19 GA Vĩnh Yên 2 
(CSR/2020/07)   9,000,000  

29/06/2020 Cước vận chuyển khẩu trang kháng khuẩn tài trợ chương trình đồng hành cùng báo 
Tuổi Trẻ chống dịch Covid-19 (Tây Ninh, Hà Giang, TP. HCM)   5,544,895  

III. THU CHI QUẢN LÝ QUỸ   

1. TỔNG THU QUẢN LÝ QUỸ 63,769,824  

 Thu lãi tiền gởi Quý II/2020 63,769,824  

2. TỔNG CHI QUẢN LÝ QUỸ  10,273,373 

 Chi quản lý khác trong Quý II/2020  10,273,373 

IV. SỒ DƯ CUỐI KỲ 25,917,692,825  


